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PHẦN 7 

MẠNG VÀ INTERNET 

 Giáo viên biên soạn:  

• Nguyễn Việt Tân 

• Lương Việt Nguyên 
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 (3 tiết) 

Làm quen với Internet – Web 

1 NỘI DUNG THỰC HÀNH 

� Thiết lập tham số proxy server để có thể sử dụng trình duyệt tại phòng thực hành. 

� Truy cập trang web ĐHQGHN, làm quen với cách duyệt web và các tính năng cơ 

bản của trình duyệt.  

� Thiết lập và sử dụng một số tính năng khác của trình duyệt 

2 TỔ CHỨC THỰC HÀNH 

• Giáo viên giới thiệu lại lý thuyết được nêu trong phần tóm tắt, sinh viên nghe 

giảng và tham khảo thêm giáo trình Tin học cơ sở. 

• Giáo viên sử dụng máy tính, máy chiếu và từng bước thao tác, giới thiệu cho 

sinh viên. Sinh viên phải theo dõi toàn bộ phần giảng lý thuyết và bài minh hoạ 

lý thuyết do giáo viên hướng dẫn trên lớp. Lặp lại phần minh hoạ thực hành trên 

máy tính của mình (làm theo khi giáo viên tiến hành từng thao tác một) để thấy 

rõ kết quả.  

• Làm các bài thực hành trên lớp (giáo viên có thể đề ra bài thực hành chi tiết khác 

dựa trên cơ sở các mục sẽ học trong bài thực hành này). 

• Giữa các bài và thời gian cuối buổi thực hành sinh viên có thể truy cập Internet 

và sử dụng các dịch vụ theo nhu cầu và phù hợp với nội dung buổi thực hành.  

• Kết thúc buổi học giáo viên có thể kiểm tra bài làm trên lớp của bất kỳ sinh viên 

nào và sẽ có hình thức khuyến khích thích hợp cho những sinh viên tích cực 

cũng như những hình thức khác dành cho những sinh viên không tích cực trong 

học tập nhằm củng cố thái độ học tập tốt hơn 

3 TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Giáo viên phổ biến tóm tắt các kiến thức sau cho sinh viên : 



• Internet các dịch vụ và tài nguyên trên Internet 

• Địa chỉ Internet, URL 

• Tính năng, công dụng của các trình duyệt Web 

4 BÀI THỰC HÀNH TRÊN LỚP 

1. Thiết lập tham số và sử dụng Trình duyệt truy cập trang web của ĐHQGHN  

Hướng dẫn :  

• Bước 1: Chọn Start/All Programs/Internet Explorer hoặc nháy vào biểu tượng 

 trên Desktop   

 

• Bước 2: Trong cửa sổ Internet Explorer chọn Tools/Internet Options 

 

 

 

 

 

 

• Bước 3: Trong cửa sổ Internet Option chọn Tab Connections rồi chọn nút LAN 

Settings 

 

 

 

 

• Bước 4: Trong cửa sổ Local Area Network (LAN) Setting đánh dấu vào Use a 

proxy server for your LAN. Trong ô Address điền địa chỉ Proxy server của 
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ĐHQG là 172.16.0.180, trong ô Port điền thông số là 8080. Chọn OK-OK để trở 

về màn hình chính của Internet Explorer 

 

 

 

 

 

 

• Bước 5: Trong ô Address của màn hình chính gõ địa chỉ của Website ĐHQG là: 

www.vnu.edu.vn , Internet Explorer sẽ hiện lên hộp hội thoại mời nhập tên và 

mật khẩu truy nhập của Proxy server 

• Bước 6: Nhập tên truy nhập Proxy server là “thcs” vào ô Username, nhập 

password là “thcs123” vào ô Password 

• Bước 7: Sau khi trình duyệt nạp xong nội dung trang Web của ĐHQG, di chuột 

tới những phần quan tâm trong trang Web, nếu biểu tượng chuột đổi thành hình 

bàn tay thì nháy chuột để xem nôi dung thông tin liên kết. 

• Bước 8: Bấm vào nút Back trên Toolbar để về trang  trước, bấm vào nút Forward 

để chuyển đến trang kế tiếp, bẩm vào nút Refresh để nạp lại trang hiện tại, trong 

lúc đang nạp trang thì bấm vào núp Stop để ngừng nạp trang 

 

2. Đặt địa chỉ Home page cho trình 

duyệt 

Hướng dẫn :  

• Bước 1: Trên menu chính 

chọn Tools/Internet Options  
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• Bước 2: Trong cửa sổ Internet Options chọn Tab General sau đó đánh địa chỉ 

http://coltech.vnu.edu.vn vào ô Home page/Address. Chọn OK để về trang chính 

 

 

 

 

• Bước 3: Bấm vào biểu tượng Home trên thanh Toolbar để trình duyệt nạp nội 

dung trang homepage 

• Bước 4: Tắt rồi lại bật trình duyệt, trang web đầu tiên mặc định trình duyệt sẽ 

nạp là trang http://coltech.vnu.edu.vn 

 

3. Lưu địa chỉ một trang ưa thích vào phần Favorites 

Hướng dẫn :  

• Bước 1: Truy cập vào trang chủ của ĐHQGHN tại địa chỉ www.vnu.edu.vn 

• Bước 2: Trên menu chính chọn Favorites/Add to Favorites 

 

 

 

 

 

• Bước 3: Trong cửa sổ Add to Favorites gõ dòng chữ “Dai hoc Cong nghe” sau 

đó chọn OK để quay về màn hình chính của trình duyệt 
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• Bước 4: Trên menu chính chọn Favorites rồi bấm vào mục “Dai hoc Cong nghe”, 

trang chủ của ĐHQGHN sẽ được nạp vào trình duyệt 

 

4. Lưu nội dung trang Web vào ổ cứng 

Hướng dẫn :  

• Bước 1: Truy cập vào trang chủ của ĐH Công nghệ tại địa chỉ 

http://coltech.vnu.edu.vn 

• Bước 2: Chọn menu Files/Save as 

 

 

 

 

 

 

 

• Bước 3: Chọn thư mục và tên file muốn ghi lại rồi chọn Save để ghi nội dung 

trang Web vào ổ cứng 

• Bước 4: Chọn menu Files/Open 

• Bước 5: Chọn thư mục và tên file vừa mới ghi lại, trình duyệt sẽ hiển thị lại nội 

dung trang Web đã ghi vào ổ cứng 
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5 BÀI TẬP VỀ NHÀ 

1. Hãy đặt cỡ chữ hiển thị mặc định cho trình duyệt 

2. Hãy truy cập một trang web có ảnh, sau đó lưu lại bức ảnh trong trang web đó về ổ 

cứng 
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 2 (3 tiết) 

Tìm kiếm thông tin trên Internet 

1 NỘI DUNG THỰC HÀNH 

� Giới thiệu về Search Engine và các Website tìm kiếm trên Internet 

� Tìm kiếm thông tin đơn giản trên Internet  

� Tìm kiếm nâng cao, chọn lọc thông tin và cú pháp của các Search Engine 

2 TỔ CHỨC THỰC HÀNH 

• Giáo viên giới thiệu tóm tắt lý thuyết của bài thực hành. 

• Giáo viên sử dụng máy tính, máy chiếu và từng bước thao tác, giới thiệu cho 

sinh viên 

• Sinh viên phải theo dõi toàn bộ phần giảng lý thuyết và bài minh hoạ lý thuyết  

do giáo viên hướng dẫn trên lớp. Lặp lại phần minh hoạ thực hành trên máy tính 

của mình (làm theo khi giáo viên tiến hành từng thao tác một) để thấy rõ kết quả.  

• Làm các bài thực hành trên lớp (giáo viên có thể đề ra bài thực hành chi tiết khác 

dựa trên cơ sở các mục sẽ học trong bài thực hành này). 

• Giữa các bài và thời gian cuối buổi thực hành SV có thể truy cập Internet và sử 

dụng các dịch vụ theo nhu cầu và phù hợp với nội dung buổi thực hành.  

• Kết thúc buổi học giáo viên có thể kiểm tra bài làm trên lớp của bất kỳ sinh viên 

nào và sẽ có hình thức khuyến khích thích hợp cho những sinh viên tích cực 

cũng như những hình thức khác dành cho những sinh viên không tích cực trong 

học tập nhằm củng cố thái độ học tập tốt hơn 

3 TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Giáo viên nhắc lại tóm tắt về các chủ đề sau, sinh viên nghe giảng và tham khảo 

thêm giáo trình Tin học cơ sở.  

• Cơ chế hoạt động của các Search Engine 



• Các Website tìm kiếm phổ biến và ưu, nhược điểm của từng Website 

• Cú pháp của các Search Engine 

4 BÀI THỰC HÀNH TRÊN LỚP 

1. Tìm kiếm thông tin về Việt Nam trên Website Google 

Hướng dẫn :  

• Bước 1: Mở trình duyệt Web, truy cập địa chỉ www.google.com.vn 

• Bước 2: Trong ô nội dung tìm kiếm gõ: Viet Nam rồi nhấn nút “Tìm với Google” 

 

 

 

 

 

 

 

• Bước 3: Google sẽ tìm tất cả những trang Web có chứa từ Viet và từ Nam, kết 

quả trả lại như sau: 
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http://www.google.com.vn/


• Bước 4: Tìm kết quả có liên quan tới Thông tấn xã Việt Nam và nháy chuột vào 

đó để tới trang Web của TTX. 

 

2. Tìm kiếm thông tin về trang Web chính thức của SeaGames 23 bằng công cụ  

Altavista 

Hướng dẫn :  

• Bước 1: Mở trình duyệt Web, truy cập địa chỉ http://www.altavista.com/ 

• Bước 2: Trong ô tìm kiếm gõ điều kiện tìm kiếm: “Seagames 23” rồi chọn nút 

Find, cụm từ tìm kiếm để trong cặp ngoặc kép sẽ giúp ta tìm tất cả các trang 

Web có chứa cả 2 từ “Seagames” và “23”, “Seagames” đứng liền trước “23” 

 

 

 

 

 

• Bước 3: Trong trang kết quả trả về, chọn kết quả là trang Web chính thức của 

Seagames 23, đây là kết quả số 1 có địa chỉ www.2005seagames.com.ph 
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3. Sử dụng công cụ tìm kiếm Yahoo, tìm những trang Web chứa thông tin của đội Anh 

trong World Cup 2006, trang web này phải không chứa từ Italia 

Hướng dẫn :  

• Bước 1: Mở trình duyệt Web, truy cập địa chỉ www.yahoo.com 

• Bước 2: Trong ô tìm kiếm gõ điều kiện tìm kiếm: England “Worldcup 2006” – 

Italia rồi chọn nút Search 

 

 

 

• Bước 3: Kết quả tìm kiếm đã là những trang có chứa từ England, chứa cả cụm từ 

“Worldcup 2006” và không chứa từ Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sử dụng công cụ tìm kiếm Google, tìm những trang Web chứa thông tin liên quan tới 

Việt Nam mà không liên quan tới chiến tranh (không chứa từ War và từ chiến tranh) 

Hướng dẫn :  

• Bước 1: Mở trình duyệt Web, truy cập địa chỉ http://www.google.com.vn 

 

- 11 - 

http://www.yahoo.com/
http://www.google.com.vn/


• Bước 2: Trong ô tìm kiếm gõ điều kiện tìm kiếm: Vietnam OR "Viet Nam" -

war   - "chiến tranh" rồi chọn nút Tìm kiếm 

 

 

 

 

 

 

 

• Bước 3: Lựa chọn kết quả quan tâm trong trang danh sách tìm kiếm được của 

Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 BÀI TẬP VỀ NHÀ 

1. Hãy dùng các công cụ tìm kiếm để tìm những trang Web mà trong địa chỉ URL của nó 

có chứa dòng chữ từ history 

2. Hãy dùng các công cụ tìm kiếm để tìm những trang Web có liên kết tới trang Web của 
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ĐHQGHN (www.vnu.edu.vn) 

3. Hãy dùng các công cụ tìm kiếm để tìm những trang Web nằm trong website của 

Microsoft (www.microsoft.com) có chứa từ Vietnam 

http://www.vnu.edu.vn/
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 (3 tiết) 

Sử dụng thư điện tử - WEBMAIL 

1 NỘI DUNG THỰC HÀNH 

� Đăng ký tài khoản thư điện tử dạng Webmail 

� Thao tác gửi nhận thư 

� Quản lý hộp thư và các tính năng nâng cao 

2 TỔ CHỨC THỰC HÀNH 

• Giáo viên giới thiệu tóm tắt lý thuyết của bài thực hành 

• Giáo viên sử dụng máy tính, máy chiếu và từng bước thao tác, giới thiệu cho 

sinh viên 

• Sinh viên phải theo dõi toàn bộ phần giảng lý thuyết và bài minh hoạ lý thuyết  

do giáo viên hướng dẫn trên lớp. Lặp lại phần minh hoạ thực hành trên máy tính 

của mình (làm theo khi giáo viên tiến hành từng thao tác một) để thấy rõ kết quả.  

• Làm các bài thực hành trên lớp (giáo viên có thể đề ra bài thực hành chi tiết khác 

dựa trên cơ sở các mục sẽ học trong bài thực hành này). 

• Giữa các bài và thời gian cuối buổi thực hành SV có thể truy cập Internet và sử 

dụng các dịch vụ theo nhu cầu và phù hợp với nội dung buổi thực hành.  

• Kết thúc buổi học giáo viên có thể kiểm tra bài làm trên lớp của bất kỳ sinh viên 

nào và sẽ có hình thức khuyến khích thích hợp cho những sinh viên tích cực 

cũng như những hình thức khác dành cho những sinh viên không tích cực trong 

học tập nhằm củng cố thái độ học tập tốt hơn 

3 TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Giáo viên nhắc lại tóm tắt về các chủ đề sau, sinh viên nghe giảng và tham khảo 

thêm giáo trình Tin học cơ sở. 



• Cơ chế hoạt động của hệ thống thư điện tử, các giao thức SMTP và POP3 

• Các tính năng của hệ thống Webmail 

• Các tính năng của hệ thống Mail Client 

4 BÀI THỰC HÀNH TRÊN LỚP 

1. Đăng ký tài khoản Webmail của Yahoo 

Hướng dẫn :  

• Bước 1: Truy nhập địa chỉ 

http://mail.yahoo.com 

• Bước 2: Chọn phần Sign Up 

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết vào mẫu đăng ký, những trường có dấu * là 

trường bắt buộc, mật khẩu phải có 6 ký tự trở lên 
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http://mail.yahoo.com/


• Bước 4: Gõ lại chuỗi ký tự xuất hiện dưới dạng ảnh vào ô  Verify Your 

Registration, sau đó chọn nút I Agree 

 

• Bước 5: Nếu xuất hiện lỗi thì quay lại bước 4 để sửa, nếu không thì chọn nút 

Continue để kết thúc quá trình đăng ký, Yahoo sẽ chuyển đến giao diện chính 

của hệ thống Webmail 

 

2. Soạn và gửi thư trên Yahoo Webmail 

Hướng dẫn :  

• Bước 1: Trong giao diện chính của Yahoo Webmail bấm chuột vào nút Compose 

để chuyển tới trang soạn thảo thư 

 

 

• Bước 2: Trong giao diện soạn thảo thư nhấn vào chữ Add CC và Add BCC 
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• Bước 3: Điền các thông tin người nhận, người đồng gửi (CC) và người đồng gửi 

ẩn (BCC) và gõ nội dung thư. Sau cùng nhấn nút Send 

 

 

• Bước 4: Khi thư gửi thành công, Yahoo sẽ có thông báo 
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3. Đọc thư trên Yahoo Webmail 

Hướng dẫn :  

• Bước 1: Trong giao diện chính của Yahoo bấm chuột vào nút Check Mail để 

kiểm tra thư mới 

 

 

 

• Bước 2: Bấm chuột vào chữ Inbox để hiện ra danh sách thư đến 

 

 

 

 

 

 

• Bước 3: Trong danh sách thư đến phía bên phải, nháy chuột vào tiêu đề 1 bức 

thư cần đọc 

 

 

• Bước 4: Xem nội dung thư và các thông tin như người gửi, ngày gửi, những 

người được đồng gửi v.v  
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• Bước 5: Bấm vào nút Reply để hồi đáp thư cho người gửi rồi làm theo các bước 

trong  phần soạn và gửi thư. 

 

 

 

 

5 BÀI TẬP VỀ NHÀ 

1. Hãy soạn và gửi một email có tệp tin đính kèm. 

2. Hãy tạo một thư mục có tên My Class trong tài khoản email, sau đó chuyển tất cả thư 

của bạn cùng lớp vào đó.  

3. Hãy nhập các địa chỉ email vào sổ địa chỉ (address book), sau đó soạn thư và lấy thông 

tin từ sổ địa chỉ. 

4. Hãy tạo chữ ký để khi soạn mới 1 thư thì chữ ký sẽ được tự động chèn vào cuối. 

5. Hãy tạo tài khoản để gửi nhận thư tại Website www.gmail.com. 
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 4 (3 tiết) 

HTML và trang WEB 

1 NỘI DUNG THỰC HÀNH 

� Tạo trang Web bằng  công cụ soạn thảo notepad 

� Tạo trang Web bằng công cụ MS Frontpage 

2 TỔ CHỨC THỰC HÀNH 

• Giáo viên giới thiệu tóm tắt lý thuyết của bài thực hành 

• Giáo viên sử dụng máy tính, máy chiếu và từng bước thao tác, giới thiệu cho 

sinh viên 

• Sinh viên phải theo dõi toàn bộ phần giảng lý thuyết và bài minh hoạ lý thuyết  

do giáo viên hướng dẫn trên lớp. Lặp lại phần minh hoạ thực hành trên máy tính 

của mình (làm theo khi giáo viên tiến hành từng thao tác một) để thấy rõ kết quả.  

• Làm các bài thực hành trên lớp (giáo viên có thể đề ra bài thực hành chi tiết khác 

dựa trên cơ sở các mục sẽ học trong bài thực hành này). 

• Giữa các bài và thời gian cuối buổi thực hành SV có thể truy cập Internet và sử 

dụng các dịch vụ theo nhu cầu và phù hợp với nội dung buổi thực hành.  

• Kết thúc buổi học giáo viên có thể kiểm tra bài làm trên lớp của bất kỳ sinh viên 

nào và sẽ có hình thức khuyến khích thích hợp cho những sinh viên tích cực 

cũng như những hình thức khác dành cho những sinh viên không tích cực trong 

học tập nhằm củng cố thái độ học tập tốt hơn 

3 TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Giáo viên nhắc lại tóm tắt về các chủ đề sau, sinh viên nghe giảng và tham khảo 

thêm giáo trình Tin học cơ sở.  

• HTML và Siêu văn bản 



• Cách sử dụng phần mềm Notepad, MS Frontpage 

4 BÀI THỰC HÀNH TRÊN LỚP 

1. Tạo trang Web giới thiệu bản thân bằng công cụ Notepad 

Hướng dẫn :  

• Bước 1: Khởi động chương trình soạn thảo văn bản Notepad 

• Bước 2: Gõ vào Notepad nội dung sau rồi lưu lại với tên aboutme.htm: 

<html> 

<head> 

<title>Trang Web ca nhan</title> 

</head> 

   

<body> 

</body> 

</html> 

• Bước 3: Dùng trình duyệt Web mở file aboutme.htm (nháy kép vào tên file), 

trang Web vừa tạo sẽ xuất hiện dưới dạng một trang không có nội dung và tiêu 

đề là dòng chữ: “Trang Web ca nhan” như hình sau: 
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• Bước 4: Quay lại trình soạn thảo notepad, thêm nội dung như sau giữa 2 thẻ 

<body> và </body>: 

 

 

• Bước 5: Nạp lại trang aboutme.htm vào trình duyệt Web ta thấy nội dung như 

sau: 

 

 

• Bước 6: Quay lại trình soạn thảo notepad, sửa lại nội dung như sau: 
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• Bước 7: Nạp lại trang aboutme.htm vào trình duyệt Web ta thấy nội dung như 

sau: 

 

 

• Bước 8: Quay lại trình soạn thảo notepad, sửa lại nội dung như sau: 
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• Bước 9: Nạp lại trang aboutme.htm vào trình duyệt Web để thấy nội dung sau: 

 

 

• Bước 10: Quay lại trình soạn thảo notepad, sửa lại nội dung như sau: 

 

 

• Bước 11: Nạp lại trang aboutme.htm vào trình duyệt Web, nội dung sẽ như sau: 
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• Bước 12: Quay lại trình soạn thảo notepad, sửa lại nội dung: 

 

 

• Bước 13: Nạp lại trang aboutme.htm vào trình duyệt Web sẽ hiện nội dung: 
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• Bước 14: Sửa lại nội dung như sau: 

 

 

• Bước 15: Kiểm tra  nội dung vừa sửa: 

 

 

• Bước 16: Nháy chuột vào đoạn chữ gạch chân DHCN-DHQGHN ta thấy trình 

duyệt Web chuyển tới trang chủ của ĐHCN có địa chỉ coltech.vnu.edu.vn 

 

5 BÀI TẬP VỀ NHÀ 

Tạo trang Web cá nhân tương tự như trang Web trên bằng công cụ Frontpage 
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